
Hình thức giao
Hỗ trợ ổn định 

đời sống

Số 

thửa

Số tờ 

bản 

đồ

Diện tích
Số 

thửa
Số tờ Diện tích

Lâu dài

(m²)
Loại Tài sản Đơn Vị Số Lượng Đơn Giá Tỷ lệ Thành Tiền

Kinh phí bồi 

thường hỗ trợ tài 

sản theo thửa

(đồng)

Mức hỗ trợ: 

15.000 

đồng/m²

Tổng 2.316,8 1.254,0 1.062,8 1.254,0 1.598.780.000 1.267 1.016.848.261 1.016.848.261 17.310.000 193.900.000 2.826.838.261 2.826.838.261

1
Vũ Văn Hùng vợ là 

Vũ Thị Tỉnh
024076015832 Tuấn Thịnh 115 32 1.439,9 20 31 2.328,0 719,1 720,8 ONT+CLN ONT+CLN

Khối tường xây cay xỉ cay vôi 110mm bổ trụ dài 

5,7m cao 1,5m
m³ 0,9 1.013.000 80% 762.181 523.386.808 523.386.808 2.826.838.261

ONT ONT+CLN 71,9 496.110.000
Khối xây tường gạch đất nung KT dày 0,5m x 

0,5m x 2m= 2 cái
m² 1,0 2.006.000 80% 1.604.800 496.110.000

CLN ONT+CLN 300,0 642.000.000

Khu chăn nuôi loại 2 tường xây gạch và cay chát 

vữa, nền bê tông, mái Fbro xi măng, cột kèo bằng 

gỗ KT 10,4m x 3,7m cao 2,5m

m² 38,5 1.385.000 80% 42.658.000 4.500.000 646.500.000

CLN ONT+CLN 300,0 228.000.000 Sân lát gạch chỉ KT 10,7m x 4,4m m² 47,1 248.000 80% 9.344.640 4.500.000 232.500.000

CLN ONT+CLN 49,1 3.437.000
Khối xây tường gạch đất nung 220mm KT 10,3m 

x1,1m chát vữa xi măng
m³ 2,5 2.816.000 80% 5.615.329 736.500 17.185.000 21.358.500

Nhà vệ sinh loại 1 xây gạch ốp gạch men nền lát 

gạch men, đổ trần bê tông cốt thép KT 2,8m x 

2,1m có đấy đủ thiết bị sử dụng

m² 5,9 4.505.000 100% 26.489.400
xây trên diện tích 

đất ở ONT

Nhà bếp loại 1 móng xây gạch chỉ tường xây cay 

220, nền lát gạch lá nem, mái ngói đỏ, cửa bằng 

gỗ, có đầy đủ thiết bị sử dụng KT 7,3m*4,9m+1m 

x 2,1m; cao 2,5m

m² 37,9 1.504.000 80% 45.601.280
Trên diện tích đất 

vườn

Bán mái loại 1 kèo sà gồ bằng sắt hộp các loại, mái 

lợp tôn PU chống nóng KT mái 9,4m x4,9m
m² 46,1 707.000 80% 26.074.160

Bán mái loại 2 cột kèo bằng sắt hộp các loại, mái 

lợp tôn thường dập sóng KT 4,7m x 3,2m
m² 15,0 601.000 80% 7.212.000

Sân đổ bê tông mác 200 đã 1x2 KT 9m x6,7m dày 

0,1m
m³ 6,0 2.041.000 80% 9.845.784

Khối xây tường gạch đất nung (gạch chỉ) 220mm 

KT 7,3m x1m + 0,3m x 8,4m
m³ 2,2 2.006.000 80% 3.467.010

Khối xây tường cay xỉ (cay vôi)

dày 110mm, bổ trụ dài 4,1m cao 1,6m
m³ 0,7 1.140.000 80% 658.099

Nhà vệ sinh loại 5 chất lượng thấp KT 1m x 2m m² 2,0 491.000 80% 785.600

Nhà ở cấp 4 độc lập loại 4 quy mô 1 tầng mái ngói 

có công trình phụ khép kín, có trần nhựa chống 

nóng, nền lát gạch men ceramic, có đầy đủ thiết bị 

sử dụng KT 10m x 6,6m cao 4m

m² 66,0 4.194.000 100% 276.804.000
xây trên diện tích 

đất ở ONT

Giếng khoan thủ công có ống

vách lọc, hút nước sâu (không đo được) gia đình 

báo sâu 50 m 

m dài 30,0 205.000 80% 4.920.000

Giếng Đk 0,9m đất đào cổ xây gạch sâu 15m cái 1,0 6.598.000 80% 5.278.400

Khối bê tông cốt thép cột M200 đã 1x2, KT 

0,1mx0,2mx3,5m= 01 cái
cái 0,07 11.819.000 80% 661.864

Khối bê tông cốt thép cột M200 đã 1x2, KT 

0,1mx0,15mx3m=02 cái
cái 0,05 11.819.000 80% 472.760

Cây vải thiều Đk tán 5,5m-6,5m Đk gốc 30-35cm cây 2,0 3.170.000 100% 6.340.000

Cây vải thiều Đk tán 4,5m-5,5m; ĐK gốc 35-40cm cây 1,0 3.610.000 100% 3.610.000

Cây vải thiều Đk tán 8,8m-9,5m; ĐK gốc 40-45cm cây 5,0 4.050.000 100% 20.250.000

Nhãn ĐK t,5-6m; ĐK gốc 20-25cm cây 1,0 1.990.000 100% 1.990.000

Nhãn ĐK tán 4,5-5,5m; ĐK gốc 30-35cm cây 3,0 2.750.000 100% 8.250.000

Cây sưa đk gốc 10cm cây 1,0 300.000 100% 300.000

Cây mít đk gốc 7-9cm cây 1,0 285.000 100% 285.000

PHƯƠNG ÁN  BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Kinh phí bồi thường hỗ trợ về tài sản

Loại đất bồi 

thường

Tổng kinh Phí bồi 

thường hỗ trợ hộ 

gia đình cá nhân 

được nhận

(đồng)

Địa điểm: Thôn Tuấn Thịnh, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh

Theo GCN QSD đất

Địa chỉ thửa 

đất

(thôn)

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /6/2026 của Chủ tịch UBND xã Mỹ Thái)

XÃ MỸ THÁI

Họ và tên

Chủ sử dụng đất

Đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất ở nhưng 

không được công nhận là đất ở, và trong hạn mức 

giao đất ở (hỗ trợ 30%)

Đất ở nông thôn được nhà nước cấp GCN QSD đất

UỶ BAN NHÂN DÂN

STT

Dự án: Đường kết nối từ ĐT.292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng Giang đến đường vành đai Đông Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề nghiệp 

tìm kiếm việc 

làm: 

350.000đ/m²

Kinh phí bồi 

thường: đất nông 

nghiệp 

70.000đ/m²; đất ở 

6.900.000đ/m²

Ghi chú

Tổng kinh phí bồi 

thường hỗ trợ 

theo thửa

(đồng)

Diện tích 

còn lại 

(m²)

Căn cước

công dân

Loại đất 

theo bản đồ 

hiện trạng

Đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất ở nhưng 

không được công nhận là đất ở, và ngoài hạn mức 

giao đất ở (hỗ trợ 10%)

Đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất ở nhưng 

không được công nhận là đất ở, và ngoài hạn mức hỗ 

trợ

Theo bản đồ hiện trạng

Diện tích 

thu hồi 

trong chỉ 

giới 

(m²)



Hình thức giao
Hỗ trợ ổn định 

đời sống

Số 

thửa

Số tờ 

bản 

đồ

Diện tích
Số 

thửa
Số tờ Diện tích

Lâu dài

(m²)
Loại Tài sản Đơn Vị Số Lượng Đơn Giá Tỷ lệ Thành Tiền

Kinh phí bồi 

thường hỗ trợ tài 

sản theo thửa

(đồng)

Mức hỗ trợ: 

15.000 

đồng/m²

Kinh phí bồi thường hỗ trợ về tài sản

Loại đất bồi 

thường

Tổng kinh Phí bồi 

thường hỗ trợ hộ 

gia đình cá nhân 

được nhận

(đồng)

Theo GCN QSD đất

Địa chỉ thửa 

đất

(thôn)

Họ và tên

Chủ sử dụng đất
STT

Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề nghiệp 

tìm kiếm việc 

làm: 

350.000đ/m²

Kinh phí bồi 

thường: đất nông 

nghiệp 

70.000đ/m²; đất ở 

6.900.000đ/m²

Ghi chú

Tổng kinh phí bồi 

thường hỗ trợ 

theo thửa

(đồng)

Diện tích 

còn lại 

(m²)

Căn cước

công dân

Loại đất 

theo bản đồ 

hiện trạng

Theo bản đồ hiện trạng

Diện tích 

thu hồi 

trong chỉ 

giới 

(m²)

Cây mít đk gốc 20cm cây 2,0 750.000 100% 1.500.000

Chè đk gốc 3cm cây 30,0 92.000 100% 2.760.000

Cây xoài đk gốc 25cm cây 1,0 1.005.000 100% 1.005.000

Cây xoài đk gốc 1cm-3cm cây 1,0 75.000 100% 75.000

Đinh lăng trồng từ 3 đến 5 năm; h ≥ 60 cm cây 11,0 67.500 100% 742.500

Hồng ăn quả đk gốc 25cm cây 1,0 1.155.000 100% 1.155.000

cau đk gốc 13cm cây 1,0 215.000 100% 215.000

Ổi dk gốc 15cm Cây 2,0 961.000 100% 1.922.000

Ổi dk gốc 5cm Cây 1,0 357.000 100% 357.000

Chuối ăn quả chưa có quả khóm từ 2 cây trở lên khóm 3,0 95.000 100% 285.000

Bưởi đk gốc 7-10cm Cây 3,0 575.000 100% 1.725.000

Bưởi đk gốc 15cm cây 1,0 1.355.000 100% 1.355.000

Cây Na đk gốc 10cm Cây 1,0 920.000 100% 920.000

Đào đk gốc 3-5cm Cây 1,0 90.000 100% 90.000

Vũ Văn Hùng vợ là 

Vũ Thị Tỉnh
024076015832 Tuấn Thịnh 158 32 876,9 20 31 2.328,0 534,9 342,0 ONT+CLN ONT+CLN

Khu chăn nuôi loại 2 xây cay mái lớp Fibro xi 

măng kèo gỗ, nền bê tông KT (5,7m x 4,4m+ 5,9m 

x 4,4m + 9,3m x 11m +5,6 x 8,5m) cao 2,2m và 

cao 2,3m

m² 200,9 1.385.000 80% 222.641.520 493.461.454 493.461.454

ONT ONT+CLN 28,1 193.890.000
Bán mái loại 3 lợp Fibro xi măng, kèo sà gồ bằng 

gỗ KT 3m x 3,5m
m² 10,5 149.000 80% 1.251.600 193.890.000

CLN ONT+CLN 504,9 35.343.000

Công trình phụ độc lập nhà tắm nhà vệ sinh loại 1, 

xây gạch, chát xung quanh, ốp gạch men, nền lát 

gạch men, đổ trần bê tông cốt thép. KT 4,4m x 

3,1m cao 3m, có đầy đủ téc nước và thiết bị sử 

dụng

m² 13,6 4.505.000 100% 61.268.000 7.573.500 176.715.000 219.631.500
xây trên diện tích 

đất ở ONT

Bể bioga xây gạch, chát vữa xi măng, có nắp đậy 

bằng bê tông cốt thép. KT dài 2m x rộng 1,5m sâu 

2m

m³ 6,0 1.710.000 100% 10.260.000

Nằm dưới công 

trình phụ xây trên 

diện tích đất ở 

ONT

Bán mái loại 2 cột kèo bằng sắt hộp các loại, mái 

lợp tôn thường dập sóng KT 2,4m x 6,4m
m² 15,4 601.000 80% 7.404.320

Tạo lập trước 

01/7/2014

Bán mái loại 2 cột kèo bằng sắt hộp các loại, mái 

lợp tôn thường dập sóng KT 9,6m x 9,6m + 14,1m 

x 12,4m

m² 14,5 601.000 100% 8.714.500

Tạo lập sau 

01/7/2014. xây 

dựng trên diện tích 

đất ONT

Bán mái loại 2 cột kèo bằng sắt hộp các loại, mái 

lợp tôn thường dập sóng KT 9,6m x 9,6m + 14,1m 

x 12,4m

m² 252,5 601.000 0% 0

Tạo lập sau 

01/7/2014, không 

đủ điều kiện hỗ trợ

Khung lưới sắt B40 làm rào chắn cao 1,5m dài 

57.8m
m² 86,7 259.000 80% 17.964.240

Sân lát gạch men sứ ceramic KT (9,1m x 12,2m):2 m² 56,0 400.000 80% 17.920.000

Sân đổ bê tông mác 200 KT (14,1m x 12,4m+5,2m 

x 8m) dày 0,1m
m³ 21,6 2.041.000 80% 35.340.323

Bể bioga xây gạch, chát vữa xi măng, có nắp đậy 

bằng bê tông cốt thép 50 khối. (KT bể tương 

đương 5m x 5m sâu 2m)

m³ 50,0 1.710.000 80% 68.400.000

khối xây tường cay bê tông 110 chát vữa xi măng 

KT= (13m x 0,9m+ 13,1m x 0,6m + 14,3m x 0,5m 

+2,5m x 1,6m+ 0,5m x 12m) +12m x 1m) chưa 

tính trát tường

m³ 5,4 1.520.000 80% 6.515.450

khối xây tường cay bê tông 110 chát vữa xi măng 

KT= (13m x 0,9m+ 13,1m x 0,6m + 14,3m x 0,5m 

+2,5m x 1,6m+ 0,5m x 12m)- Chi phí Trát tường

m² 36,7 95.000 80% 2.789.960

Khối xây tường cay bê tông 220mm KT 15m x 2m m³ 6,6 1.520.000 80% 8.025.600

Đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất ở nhưng 

không được công nhận là đất ở, ngoài hạn mức giao 

đất ở và ngoài hạn mức hỗ trợ

Đất ở nông thôn được nhà nước cấp GCN QSD đất



Hình thức giao
Hỗ trợ ổn định 

đời sống

Số 

thửa

Số tờ 

bản 

đồ

Diện tích
Số 

thửa
Số tờ Diện tích

Lâu dài

(m²)
Loại Tài sản Đơn Vị Số Lượng Đơn Giá Tỷ lệ Thành Tiền

Kinh phí bồi 

thường hỗ trợ tài 

sản theo thửa

(đồng)

Mức hỗ trợ: 

15.000 

đồng/m²

Kinh phí bồi thường hỗ trợ về tài sản

Loại đất bồi 

thường

Tổng kinh Phí bồi 

thường hỗ trợ hộ 

gia đình cá nhân 

được nhận

(đồng)

Theo GCN QSD đất

Địa chỉ thửa 

đất

(thôn)

Họ và tên

Chủ sử dụng đất
STT

Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề nghiệp 

tìm kiếm việc 

làm: 

350.000đ/m²

Kinh phí bồi 

thường: đất nông 

nghiệp 

70.000đ/m²; đất ở 

6.900.000đ/m²

Ghi chú

Tổng kinh phí bồi 

thường hỗ trợ 

theo thửa

(đồng)

Diện tích 

còn lại 

(m²)

Căn cước

công dân

Loại đất 

theo bản đồ 

hiện trạng

Theo bản đồ hiện trạng

Diện tích 

thu hồi 

trong chỉ 

giới 

(m²)

Sân đổ bê tông mác 200 đá 1x2 KT (7,3m x 

3,2m+8m x 3m) dày 0,1m
m³ 4,7 2.041.000 80% 7.732.941

Bán mái loại 2 KT 9m x 9,6m (Bán mái ngoài chỉ 

giới làm liền với phần bán mái trong chỉ giới)
m² 86,4 601.000 0% 0

Tạo lập tài sản sau 

01/7/2014

Bán mái loại 3 KT 3m x 4m (Bán mái ngoài chỉ 

giới làm liền với phần mái Fibro trong chỉ giới)
m² 12,0 149.000 0% 0

Cây vải thiều Đk tán 8,7m; Đk gốcc 40-45cm Cây 3,0 4.050.000 100% 12.150.000

Cây nhãn ĐK tán 5m; Đk gốc 30-35cm Cây 1,0 2.750.000 100% 2.750.000

Cây trứng gà đk gốc 15cm Cây 1,0 735.000 100% 735.000

Cây hồng xiêm đk gốc 7-10cm Cây 4,0 315.000 100% 1.260.000

Cây hồng xiêm đk gốc 5cm Cây 2,0 169.000 100% 338.000



BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CỘNG GHI CHÚ

ĐẤT ONT 100 6.900.000 690.000.000 1.598.780.000

ĐẤT VƯỜN 30% 300 2.140.000 642.000.000

ĐẤT VƯỜN 10% 300 760.000 228.000.000

ĐẤT VƯỜN NGOÀI HẠN MỨC 

HỖ TRỢ % 554 70.000 38.780.000

BỒI THƯỜNG TÀI SẢN 1.016.848.261 1.016.848.261

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ 211.210.000

HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ 

NGHIỆP TÌM KIẾM VIỆC, ĐẤT 

TRỒNG CÂY LÂU NĂM 554 350.000 193.900.000

HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG 1154 15.000 17.310.000

2.826.838.261

84.805.000

2.911.643.261

BẢNG TỔNG HỢP

CỘNG

Kinh phí bồi thường GPMB 3%

TỔNG
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